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NĂM HỌC 2015 – 2016
-----------
I. PHẦN CHUNG

- Họ và tên: TRẦN KIM THU LIỄU
- Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1965
- Đơn vị công tác: Khoa Khoa học Cơ bản 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên sáng kiến kinh nghiệm:  
Ứng dụng Microsoft Excel để xếp thời khóa biểu và kết hợp tính khối lượng giảng dạy của Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
- Danh hiệu thi đua đăng ký:  Chiến sĩ Thi đua Cấp thành phố
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

1. Họ và tên người hướng dẫn: …………
Chức vụ : …………………………………..
2. Thời gian thực hiện : 

- Thời gian bắt đầu: ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2015
- Thời gian kết thúc: ngaøy 20 thaùng 01 naêm 2016
Ý nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm:

a/. Ý nghĩa khoa học: 
Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc xếp thời khóa biểu kết hợp quản lí khối lượng giảng dạy và quản lí nhân sự của khoa có tổng số giảng viên biên chế và hợp đồng là 50 người. 
b/. Ý nghĩa thực tiễn:
Thiết lập bảng tính Excel tạo thuận lợi cho công việc xếp thời khóa biểu một cách hiệu quả, liên kết các bảng tính nhằm mục đích quản lý, kiểm soát khối lượng giảng dạy, tính khối lượng giảng dạy trong năm học và điều phối nhân sự cho công việc giảng dạy, đồng thời bảng tính Excel cũng dùng để thực hiện dự tính nhân sự cho năm học 2016 – 2017. 
c/. Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu ứng dụng của phần mềm Microsoft Excel thiết kế bảng tính khối lượng giảng dạy để thiết lập mối liên kết giữa khối lượng giờ dạy, sơ đồ phòng học và nhân sự nhằm mục đích xếp thời khóa biểu đạt hiệu quả tối ưu về nhân sự và thời gian. 
3. Kế hoạch thực hiện:

a/. Giai đoạn 1: 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 20 tháng 10 năm 2015 đến ngày 27 tháng 10 năm 2015        

- Công việc tiến hành: 
(1) Thu thập chương trình giảng dạy học kỳ 2 của các Bậc đào tạo: 13 CĐ; 14 CĐ; 14 TC; 15CĐ; 15TC (9+3); 15TCN (9+4); 15CĐN (12+3); 15TN (12+2);

(2) Lập bảng tính điều phối nhân sự, số giờ giảng dạy và số lượng phòng học có khả năng sử dụng;

(3) Lập bảng tính tổng số giờ dạy của giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản trong học kỳ 2;
(4) Nghiên cứu kế hoạch giảng dạy của các bậc đào tạo.
b/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 28 tháng 10 năm 2015 đến ngày 28 tháng 12 năm 2015       
- Công việc tiến hành: 
(1) Lập bảng tính khối lượng giảng dạy của giảng viên đã thực hiện trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016;

(2) Lập bảng tính số giờ mỗi giảng viên cần phải thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, dự kiến nhân sự cần thiết để đáp ứng khối lượng giảng dạy thực tế được nhà trường giao phó;

(3) Dự tính nhân sự cần mời thỉnh giảng dựa trên tổng số giờ nhà trường giao phó cho khoa giảng dạy so với khối lượng tiêu chuẩn của giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản, đã giảm trừ số giờ chưa đạt theo chuẩn giảng viên trong năm học 2014 – 2015;  
(4) Thu thập các yêu cầu của giảng viên trong việc xếp thời khóa biểu

c/. Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 29 tháng 12 năm 2015 đến ngày 05 tháng 01 năm 2016
- Công việc tiến hành: 
(1) Lập bảng dự kiến thời khóa biểu có liên kết với bảng tính khối lượng cả năm trên cơ sở số lượng phòng học có khả năng sử dụng của học kỳ 2;

(2) Liên kết với sĩ số lớp học để tính toán số lượng bài chấm tối thiểu của mỗi giảng viên để ước tính khối lượng công việc chấm bài và điều phối giờ dạy của mỗi giảng viên trong mức quy định; 
(3) Liên kết với số phòng học của mỗi khoa để có thể xếp thời khóa biểu vào số buổi phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng phòng học
d/. Giai đoạn 4:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 06 tháng 01 năm 2016 đến ngày10 tháng 01 năm 2016       

- Công việc tiến hành: 
(1) Chỉnh sửa thời khóa biểu theo phản hồi của giảng viên và các khoa chuyên môn;

(2) Thống kê khối lượng giảng dạy cả năm của giảng viên khoa Khoa học Cơ bản đề xuất nhà trường thực hiện hợp đồng thỉnh giảng với giảng viên.

d/. Giai đoạn 5:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 11 tháng 01 năm 2016 đến ngày 20 tháng 01 năm 2016       

- Công việc tiến hành: Viết báo cáo Sáng kiến Kinh nghiệm 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VỀ TÍNH THỰC TẾ KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 10 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
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